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TỜ TRÌNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Dự thảo Quyết định về việc thu phí sử dụng đường bộ 
theo hình thức tự động không dừng

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về hiện đại hoá, đồng bộ hoá các trạm thu phí trên toàn quốc đảm bảo yêu cầu hướng tới sự hài lòng của người dân tham gia giao thông, người sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ và quyền lợi chính đáng của các Nhà đầu tư, trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn và kinh nghiệm quốc tế, Bộ Giao thông vận tải đã xây dựng Dự thảo Quyết định về việc thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức tự động không dừng và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về Dự thảo Quyết định như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH

Trong những năm vừa qua, chủ trương xã hội hóa đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ đã phát huy hiệu quả lớn, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước và đẩy nhanh quá trình phát triển. Tính đến năm 2014 đã thu hút được gần 117.000 tỷ đồng vốn đầu tư ngoài ngân sách cho các dự án BOT với khoảng 1.387km đường (chưa kể nguồn huy động của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam khoảng 55.751 tỷ đồng). Trước tình hình đó, mô hình quản lý và hoạt động của các trạm thu phí bằng tay hiện nay không đáp ứng được nhu cầu phát triển và hiện đại hoá trong lĩnh vực giao thông vận tải. Theo ước tính, mỗi lần dừng xe nộp phí sẽ làm chậm hành trình của các phương tiện từ 2-3 phút, tăng thời gian lưu thông từ 4-5% và tiêu tốn thêm 7-8% nhiên liệu khi lưu thông trên đường cao tốc.
Việc thu phí tự động không dừng đã được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng và mang lại hiệu quả, nếu được áp dụng tại Việt Nam, việc thu phí tự đồng không dừng có thể mang lại các lợi ích gồm: tiết kiệm chi phí in vé giấy: 70 tỷ đồng/năm; tiết kiệm nhiên liệu: 233 tỷ đồng/năm; giảm thời gian tham gia giao thông: 2800 tỷ đồng/năm; tiết kiệm chi phí quản lý giao thông (cân tải trọng, đăng ký xe, truy tìm xe gây tai nạn…): 360 tỷ đồng/năm. Bên cạnh đó, việc thu phí tự động không dừng còn mang lại nhiều lợi ích không thể tính được bằng tiền như tăng tính minh bạch của hoạt động thu phí, giảm ô nhiễm môi trường, giảm hao mòn phương tiện giao thông, giảm thanh toán bằng tiền mặt, cung cấp thông tin cho công tác quy hoạch, quản lý nhà nước…
Với các lý do trên, Bộ Giao thông vận tải đề xuất chuyển các trạm thu phí từ hình thức thu phí bằng tay sang hình thức thu phí tự động không dừng được quy định cụ thể tại Quyết định này.
II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH

1. Tuân thủ quy định của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.
2. Nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm nước ngoài, lựa chọn mô hình phù hợp, điều chỉnh để áp dụng vào điều kiện Việt Nam.

3. Không làm tăng mức phí sử dụng đường bộ mà chủ phương tiện phải trả; không làm giảm quyền thụ hưởng phí sử dụng đường bộ của các chủ đầu tư.
4. Tiến hành từng bước, từng giai đoạn, thường xuyên tổng kết, rút kinh nghiệm để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp. Đảm bảo thực hiện nhanh việc chuyển đổi nhưng vẫn giải quyết được các tình huống phát sinh và không gây xáo trộn lớn cho xã hội.
III. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO QUYẾT ĐỊNH

Bộ Giao thông vận tải đã tiến hành nghiên cứu, học hỏi mô hình thu phí tự động không dừng của một số quốc gia trên thế giới đồng thời khảo sát điều kiện thực tiễn của Việt Nam để lựa chọn mô hình phù hợp.
Dự thảo đã được đăng công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải và lấy ý kiến rộng rãi các Bộ, ngành liên quan, các doanh nghiệp và người dân. Đến nay, Bộ Giao thông vận tải đã nhận được ….. ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, doanh nghiệp và người dân. Dự thảo và các tài liệu liên quan cũng đã được Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Các ý kiến đóng góp đã được trả lời đầy đủ trong Báo cáo giải trình, tiếp thu đính kèm Tờ trình này. 
IV. KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH 

1. Kết cấu dự thảo Quyết định

Dự thảo Quyết định được xây dựng với 03 Chương, 21 Điều: 

a. Chương I – Quy định chung (04 Điều) gồm các nội dung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích thuật ngữ và các nguyên tắc chung của việc thu phí tự động không dừng.
b. Chương II – Thu phí tự động không dừng (08 Điều) gồm các nội dung về hệ thống thông tin phục vụ thu phí tự động không dừng, trạm thu phí tự động không dừng, thiết bị đầu cuối gắn trên các phương tiện giao thông, tài khoản thanh toán phí sử dụng đường bộ, xử lý các trường hợp miễn phí, phí thu theo tháng, theo quý, các trường hợp phát sinh, thụ hưởng phí và chứng từ thu phí. 
c. Chương III – Tổ chức thực hiện (09 Điều) gồm các nội dung về trách nhiệm của các bên liên quan, quy định chuyển tiếp và hiệu lực văn bản.
2. Những nội dung chính trong Dự thảo Quyết định

2.1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
Sau khi nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và các điều kiện thực tiễn của Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải lựa chọn mô hình thu phí tự động không dừng chung, thống nhất cho tất cả các phương tiện giao thông thuộc diện chịu phí và các trạm thu phí trên toàn quốc. Hiện có ba mô hình thu phí tự động không dừng trên thế giới.

Mô hình 1: Mỗi trạm thu phí (hoặc mỗi chủ đầu tư) sẽ tiến hành lắp đặt thiết bị đầu cuối riêng cho từng phương tiện có nhu cầu. Việc điều hành, quản lý tài khoản và thu phí sẽ được thực hiện theo từng trạm thu phí (hoặc của nhiều trạm thu phí chung một chủ đầu tư).
Mô hình 2: Thiết bị đầu cuối được lắp đặt chung cho tất cả các phương tiện trên cả nước. Mỗi chủ đầu tư sẽ được cấp dữ liệu về mã số của thiết bị đầu cuối và sử dụng chúng để điều hành, quản lý tài khoản và thu phí cho mỗi trạm của mình. 

Mô hình 3: Thiết bị đầu cuối được lắp đặt chung cho tất cả các phương tiện trên cả nước. Việc điều hành, quản lý tài khoản và thu phí sẽ được tiến hành chung thông qua một hệ thống điều hành và cơ sở dữ liệu trung tâm. 

Bộ Giao thông vận tải nhận thấy, mô hình 3 phù hợp với điều kiện và xu hướng phát triển trong thời gian tới của các trạm thu phí tại Việt Nam. Dự kiến trong 3 đến 4 năm tới, cả nước có gần 100 trạm thu phí (với hơn 40 trạm trên Quốc lộ 1A), mỗi trạm lại do một chủ đầu tư khác nhau quản lý. Như vậy, nếu áp dụng mô hình 1 hoặc mô hình 2 thì sẽ gây phức tạp và lãng phí không cần thiết. Ví dụ, nếu áp dụng mô hình 2, một xe ô tô khách chạy tuyến Hà Nội-TP Hồ Chí Minh sẽ phải mở từ 10-40 tài khoản tại các chủ đầu tư khác nhau. Hơn nữa, việc áp dụng mô hình 1 hoặc 2 sẽ gây khó khăn cho việc tích hợp các chức năng quản lý nhà nước về giao thông như cân tải trọng xe, truy tìm xe gây tai nạn. Sau quá trình nghiên cứu, Bộ Giao thông vận tải đã xây dựng Dự thảo Quyết định này theo mô hình 3.

2.2. Nguyên tắc chuyển đổi sang việc thu phí tự động không dừng
Việc chuyển đổi thu phí từ hình thức bằng tay sang hình thức tự động không dừng phải bảo đảm không làm tăng mức phí sử dụng đường bộ mà chủ phương tiện phải trả, bảo đảm quyền thụ hưởng phí của các chủ đầu tư và hỗ trợ việc quản lý nhà nước về giao thông.
2.3. Hệ thống thu phí tự động không dừng
- Hệ thống thông tin phục vụ thu phí tự động không dừng phải được thiết kế, xây dựng đồng bộ trên toàn quốc, và phải được thẩm định thiết kế để bảo đảm vận hành liên tục, nhanh chóng, chính xác, hiệu quả và an toàn.
- Bộ Giao thông vận tải sẽ ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm thu phí tự động không dừng, áp dụng cho cả các dự án đang và sẽ triển khai. Đối với các dự án đã được ký kết, chủ đầu tư và cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ phải tiến hành đàm phán điều chỉnh hợp đồng dự án tương ứng với việc thay đổi thiết kế, cải tạo và vận hành trạm thu phí tự động không dừng. 
- Việc quản lý, vận hành toàn bộ hệ thống thu phí tự động không dừng sẽ được tiến hành thông qua một đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí tự động không dừng do Bộ Giao thông vận tải lựa chọn theo các tiêu chí phù hợp, bảo đảm năng lực và phương án thực hiện tối ưu. 
- Việc gắn thiết bị đầu cuối được tiến hành khi đăng kiểm phương tiện hoặc khi chủ phương tiện có nhu cầu. Ngay khi gắn thiết bị lần đầu, đơn vị cung cấp dịch vụ sẽ tiến hành mở tài khoản trả trước cho chủ phương tiện. 
2.4. Tiến hành thu phí tự động không dừng
- Chủ phương tiện tiến hành nạp tiền vào tải khoản và sử dụng tiền đó để thanh toán phí sử dụng đường bộ khi đi qua trạm thu phí. Các trường hợp hiện đang được miễn phí hoặc mua vé tháng, vé quý vẫn được tiếp tục áp dụng.
- Chỉ áp dụng chứng từ điện tử đối với hình thức thu phí tự động không dừng.

2.5. Tổ chức thực hiện
- Quy định trách nhiệm của các chủ phương tiện, chủ đầu tư và đơn vị cung cấp dịch vụ. 

- Quy định trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Tài chính về việc thực hiện Quyết định này.

V. CÁC VẤN ĐỀ CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU
1. Thời hạn gắn thiết bị đầu cuối

Việc gắn thiết bị đầu cuối sẽ được thực hiện tại các Trung tâm đăng kiểm khi phương tiện đến đăng kiểm hoặc khi chủ phương tiện có nhu cầu. Hiện tại, có hai quan điểm về thời hạn gắn thiết bị đầu cuối:
Phương án 1: quy định cụ thể về thời hạn cuối cùng chủ phương tiện phải đưa phương tiện đi gắn thiết bị. Phương án này sẽ rút ngắn thời gian phải duy trì cả hai hình thức thu phí, nhưng lại gây khó khăn cho một số chủ phương tiện. 
Phương án 2: không quy định về thời hạn cuối cùng chủ phương tiện phải thực hiện việc gắn thiết bị. Như vậy, việc gắn thiết bị sẽ phải kéo dài ít nhất 30 tháng (theo kỳ đăng kiểm dài nhất). Trong thời gian này, vẫn phải duy trì hình thức thu phí bằng tiền mặt nhằm phục vụ các phương tiện chưa gắn thiết bị.
Dự thảo hiện đang thể hiện phương án 2 nhằm tạo sự thuận lợi cho người dân và các doanh nghiệp vận tải. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, nếu số lượng các chủ phương tiện chủ động gắn thiết bị cao thì Bộ Giao thông vận tải sẽ quy định thời hạn cuối cùng nhằm tiết kiệm chi phí duy trì hình thức thu phí cũ.
2. Xử lý hành vi trốn phí
Trong trường hợp phương tiện chạy thẳng qua trạm mà chưa có thiết bị đầu cuối hoặc tài khoản không đủ để trả phí, cần có hình thức để kiểm soát việc này. Vấn đề này hiện có 2 quan điểm khác nhau:
Phương án 1: quan hệ giữa chủ phương tiện và đơn vị cung cấp dịch vụ chỉ là quan hệ dân sự, việc trốn nộp phí chỉ là hành vi gây thiệt hại của một bên trong quan hệ dân sự. Do đó, việc truy thu phí là nghĩa vụ của đơn vị cung cấp dịch vụ, các cơ quan hành chính nhà nước không can thiệp. 
Phương án 2: các dự án hợp tác công tư là việc nhà nước nhượng quyền thu phí cho một chủ thể khác nên về bản chất, việc trốn phí vẫn là trốn tránh nghĩa vụ với nhà nước và các cơ quan nhà nước phải có trách nhiệm hỗ trợ thu hồi khoản phí này. Theo đó, đơn vị cung cấp dịch vụ sẽ gửi thông báo đến cho chủ phương tiện yêu cầu thanh toán trong thời hạn 10 ngày, nếu chủ phương tiện vẫn không thanh toán thì đơn vị cung cấp dịch vụ sẽ chuyển các chứng cứ liên quan (băng ghi hình, bản trích xuất thông tin từ hệ thống) cho cơ quan chức năng để tiến hành xử phạt vi phạm hành chính. 
Bộ Giao thông vận tải cho rằng phương án 2 phù hợp hơn về bản chất và cũng có tác dụng điều chỉnh hành vi của chủ phương tiện tốt hơn. Hiện nay, Điều 24 của Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 09 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn cũng đã quy định về việc xử lý đối với hành vi gian lận, trốn nộp phí, lệ phí theo quy định. 
3. Chứng từ thu phí sử dụng đường bộ
Hiện nay, theo hình thức thu phí bằng tay, chủ phương tiện sẽ được phát vé giấy và được sử dụng vé giấy làm chứng từ tài chính. Tuy nhiên, khi tiến hành thu phí tự động không dừng thì sẽ không còn vé giấy nữa. Về nội dung này, có hai ý  kiến khác nhau.
Phương án 1: vẫn tiến hành cấp vé giấy cho những chủ phương tiện có nhu cầu. Chủ phương tiện có nhu cầu lấy chứng từ sẽ dừng xe ngay sau trạm thu phí hoặc đến các địa điểm xác định trước của đơn vị cung cấp dịch vụ để lấy chứng từ giấy. Phương án này sẽ phù hợp với mọi chủ phương tiện nhưng lại gây tốn kém chi phí xã hội và giảm tính minh bạch của hệ thống. 
Phương án 2: mỗi lần thực hiện việc trừ tiền trong tài khoản thanh toán, chủ đầu tư sẽ phải gửi một chứng từ điện tử vào địa chỉ thư điện tử mà chủ phương tiện đã đăng ký. Việc này được áp dụng cho tất cả các chủ phương tiện kể cả có hay không có nhu cầu lấy chứng từ. Phương án này đảm bảo tính minh bạch của hệ thống nhưng sẽ gây khó khăn cho những chủ phương tiện chưa có thói quen sử dụng thư điện tử.
Dự thảo đang thể hiện phương án 2 nhằm bảo đảm tính hiệu quả, văn minh của hình thức thu phí tự động không dừng. Trên thực tế, số lượng các chủ phương tiện có nhu cầu lấy chứng từ không nhiều, chủ yếu là các doanh nghiệp dùng chứng từ để quyết toán thuế. Các chủ phương tiện này sẽ phải tự kê khai chính xác địa chỉ thư điện tử để có thể tiếp nhận chứng từ.
VI. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP

(sẽ bổ sung sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp)
Trên đây là những vấn đề cơ bản về Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thu phí sử dụng đường bộ tự động không dừng.

Bộ Giao thông vận tải gửi kèm theo Tờ trình này Dự thảo Quyết định. 

Bộ Giao thông vận tải kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./. 
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